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Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Theo thống kê sơ bộ, tổng lượng 

khai thác nước ngầm trên toàn 

quốc ước tính khoảng 10,5 triệu 

m3/ngày đêm (chiếm khoảng 

17,2% trữ lượng nước dưới đất 

có thể khai thác) 

Nguồn: 1thegioi.vn 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Riêng khu vực 13 tỉnh/thành Đồng bằng 

Sông Cửu Long đã có tổng lưu lượng khai 

thác hơn 2 triệu m3/ngày đêm.  

Tổng dung tích nguồn nước ngầm được 

ước tính vào khoảng 86 triệu m3/ngày, lớn 

hơn rất nhiều lượng nước hiện đang được 

sử dụng.  

DỰ ÁN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

NN&NT VÙNG VEN BIỂN ĐBSCL -Viện QHTLMN  



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Hình 1. Bản đồ các điểm quan trắc TNNDDĐ vùng ĐBSCL Hình 2. Lưu lượng khai thác NDĐ tại các tỉnh 

TẠP CHÍ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Số 16 - Tháng 12/2020 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Khai thác nước ngầm quá mức 

có thể dẫn đến sụt lún 

(Minderhoud và đồng nghiệp, 2015) 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Khai thác nước ngầm quá mức 

Sụt lún đất đai 

Cạn kiệt nguồn nước ngầm 

Chất lượng nước ngầm suy giảm 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Hạn chế và xây dựng lộ trình  

giảm khai thác nước ngầm 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Áp dụng hệ thống giám sát/ quan 

trắc nước ngầm tự động 



Data logger 

1. Thực trạng việc khai thác nước ngầm  

Áp dụng cách lưu trữ nước ngọt, 

giảm dần khai thác nước dưới đất  



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

 

Đối với công 

trình do Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp 

phép 

31/12/2023 

 

Đối với công 

trình do Bộ 

TN&MT cấp 

phép 

31/12/2022 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

Yêu cầu của hệ thống 

- Sai số: mực nước <1cm, lưu lượng <5%  

 

Sai số 

thiết 

bị đo 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

Yêu cầu của hệ thống 

- Hiển thị trạng thái, kết nối trực 
tiếp đến thiết bị đo, bộ điều khiển 
(data controller) 

- Tín hiệu đầu ra dạng số (digital) 

- Lưu trữ 30 ngày 

- Hiển thị và trích xuất dữ liệu 

Datalogger 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

Yêu cầu của hệ thống 

 

- Truyền dữ liệu theo phương thức 
FTP, SFTP, FTPS hoặc Web 
Service  

- Dữ liệu truyền chậm nhất sau 5 
phút khi kết quả QT trả ra 

- Gián đoạn (truyền bù), >12h báo 
cáo cơ quan tiếp nhận dữ liệu 

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về 
bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu 

 

Truyền dữ 

liệu 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

Yêu cầu của hệ thống 

Đường 

Internet 
tối thiểu ở mức 8 MB/s 



2. Quy định về quan trắc nước ngầm 

Cơ sở đã xây dựng trước TT mà không lắp được  

thiết bị đo mực nước hoặc không đo được mực nước  

thủ công  

Khoan bổ sung giếng quan trắc trong  

cùng tầng chứa nước khai thác,  

không quá 10m đến giếng khai thác 





Mini game 

1. Theo thống kê sơ bộ giai đoạn 2018 - nay, tổng lượng 

khai thác nước ngầm trên toàn quốc ước tính khoảng bao 

nhiêu? 



Mini game 

1. Theo thống kê sơ bộ giai đoạn 2018 - nay, tổng lượng 

khai thác nước ngầm trên toàn quốc ước tính khoảng bao 

nhiêu? 



Mini game 

2. TP.HCM đặt mục tiêu giảm lưu lượng khai thác nước dưới 

đất xuống còn bao nhiêu vào năm 2025 ? 



Mini game 

2. TP.HCM đặt mục tiêu giảm lưu lượng khai thác nước 

dưới đất xuống còn bao nhiêu vào năm 2025? 



Mini game 

3. Thông tư nào dưới đây Quy định về giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước? 



Mini game 

3. Thông tư nào dưới đây Quy định về giám sát khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước? 



02 
03 

04 

Thiết bị đo mực nước 

Data logger 

Thiết bị truyền tín 

hiệu không dây 

01 
Thiết bị đo lưu lượng 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



01 02 
01 

04 

Thiết bị 

đo lưu 

lượng 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Compact  

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Remote  

- Dựa vào kích thước đường ống 

khai thác và vị trí khai thác mà lựa 

chọn loại đồng hồ đo lưu lượng: 

+ Dạng Compact 

+ Dạng Remote 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



Modern 

Portfolio 

Presentation 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern 

PowerPoint  Presentation that is beautifully 

designed. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and 

appeal to your Presentations. Easy to 

change colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is 

beautifully designed.  



01 02 
02 

04 

Thiết bị 

đo mực 

nước 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Compact  

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Remote  

- Hiển thị cùng lúc giá trị đo mực 

nước và thời gian thực.  

- Công nghệ đo chênh lệch áp suất 

- Khoảng đo mực nước(*): 0 – 80m 

- Áp suất: 0-100PSI 

- Độ chính xác: <1cm 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



Modern 

Portfolio 

Presentation 



01 02 
03 

04 

Thiết bị 

truyền 

dữ liệu 

(Data 

logger) 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Compact  

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Remote  

- Hiển thị màn hình cảm ứng 7’’ các 

thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, 

thời gian đo, trạng thái của thiết 

bị đo (đang đo, hiệu chuẩn, và báo 

lỗi thiết bị). 

- Kết nối được nhiều thiết bị cùng 

một lúc  

- Lưu trữ dữ liệu trong vòng 02 năm 

- Đáp ứng thông tư 17/2021/TT-

BTNMT 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



Datalogger kết nối đến 20 giếng cùng lúc 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



01 02 
04 

04 

Thiết bị 

truyền 

tín hiệu 

không 

dây 

3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Compact  

- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ dạng Remote  

- Sử dụng công nghệ không dây 

tầm xa, tiết kiệm năng lượng 

- Có khả năng truyền dữ liệu với 

khoảng cách lên đến 3km (trong 

điều kiện lý tưởng) mà không cần 

sử dụng sim 3G. 

- Phù hợp với địa hình khó khăn 

3.1. Thành phần chính của hệ thống 



3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

Thiết bị truyền dữ liệu không dây 



3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

The Arena Cam Ranh 





3.2 Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

Trường hợp 1: Khoảng cách các giếng gần nhau 



3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

Trường hợp 2: Vị trí các giếng có khoảng cách xa 



3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

Trường hợp 3: Vị trí các giếng quá xa 



3. Giải pháp quan trắc nước ngầm SmartpH 

Theo dõi số 

liệu trên 

điện thoại, 

Web App,... 



Một số hình ảnh công trình thực tế 

ĐO LƯU LƯỢNG - MỰC NƯỚC GIẾNG KHAI THÁC TẠI BÌNH DƯƠNG 



Một số hình ảnh công trình thực tế 

ĐO LƯU LƯỢNG - MỰC NƯỚC GIẾNG KHAI THÁC TẠI BÌNH DƯƠNG 



Một số hình ảnh công trình thực tế 

ĐO MỰC NƯỚC TẠI SÔNG ĐỒNG NAI  



THẢO LUẬN 



KẾT LUẬN 

 

Kết nối đến 
20 giếng 

trên cùng 1 
Datalogger 

 

Tiết kiệm 
chi phí đầu 

tư 

Truyền dữ 
liệu không 
dây từ xa 

Đảm bảo phù  

hợp với TT 

17/2021/TT-

BTNMT 

Thiết kế nhỏ 

gọn và linh 

hoạt 

Vận hành đơn 

giản, ít bảo trì 

bảo dưỡng 

Nâng cao 

hiệu quả 

nhà thầu 
Giao diện 

thân thiện, 

ngôn ngữ 

Anh/Việt 



103/23 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạnh,  

Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

www.phuonghai.com 

Hotline:  0917.647.887 

Email:    info@phuonghai.com  

Tiki:          tiki.vn/cua-hang/phuong-hai-jsc  

Sendo:     sendo.vn/shop/phuong-hai-jsc  

Lazada:    lazada.vn/shop/phuong-hai-jsc-1585281406/  

Shopee:   shopee.vn/phuonghaijsc  
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